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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9301
	Trần Đình Văn
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	9300
	Trương Vĩnh Anh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	9298
	Lê Hùng Phương
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	9297
	Nguyễn Văn Lộc
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	9296
	Nguyễn Minh Thăng
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	9295
	Phan Thế Lực
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	9293
	Hoàng Thanh Tùng
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	9294
	Nguyễn Thanh Nam
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	9 
	9292
	Trần Văn Dần
	Quảng phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	9290
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	9289
	Cao Thanh Hùng
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12 
	9288
	Đoàn Đức Tài
	Quảng THọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	9287
	Nguyễn Phương Thủy
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	9313
	Hoàng Tuấn Bảo
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	9310
	Nguyễn Văn Thanh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	9302
	Lê Trung Dũng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	9327
	Lê Thị Hải Yến
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	9328
	Đinh Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	9331
	Nguyễn Thị Lan
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	9342
	Cao Thị Khánh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	9341
	Trần Thị Tố Uyên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22 
	9349
	Lương Khắc Phúc
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	9353
	Trương Quảng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	9354
	Trần Văn Ánh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	9357
	Nguyễn Văn Lực
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	9358
	Nguyễn Viết Hoàng
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	9359
	Trần Đức Toàn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	9365
	Nguyễn Văn Thịnh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	9366
	Huỳnh Hữu Hậu
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	9367
	Nguyễn Văn Đông
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	9369
	Phạm Thanh sơn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	9370
	Đinh Xuân Sỹ
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	9373
	Nguyễn Ngọc Thái
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	9374
	Nguyễn Viết Hiếu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


